
Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật

Học kỳ: 

Môn học: An toàn lao động điện lạnh và vệ sinh công nghiệp

Số giờ lý thuyết:  

Số giờ thực hành:  

Tổng số giờ: 30

Họ và tên giáo viên: Trần Nhựt Quang

L1 L2 L1 L2

1 Nguyễn Minh Đại 6.0 7.0 6.7 5.0 5.7

2 Nguyễn Hải Đăng 5.0 6.0 5.7 2.0 5.0 3.5 5.3

3 Danh Hoàng Danh 6.0 7.0 6.7 6.0 6.3

4 Nguyễn Tấn Đức 5.0 6.0 5.7 5.0 5.3

5 Nguyễn Hà Gia Huy 6.0 5.0 5.3 5.5 5.4

6 Khấu Duy Khang 6.0 6.0 6.0 2.0 3.5 3.6 4.5

7 Nguyễn Tấn Khang 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

8 Lê Minh Khanh 6.0 6.0 6.0 7.0 6.6

9 Trƣơng Văn Nghiệp 5.0 5.0 5.0 6.5 5.9

10 Nguyễn Văn Ngọc 6.0 6.0 6.0 5.0 5.4

11 Nguyễn Văn Sự 6.0 6.0 6.0 5.0 5.4

12 Đặng Thành Tài 6.0 7.0 6.7 6.0 6.3

13 Đoàn Minh Thiện 6.0 6.0 6.0 5.0 5.4

14 Nguyễn Vũ Thiện 5.0 6.0 5.7 4.0 5.0 4.7 5.3

15 Lê Đình Minh Trí 6.0 6.0 6.0 2.0 1.0 3.6 3.0

16 Vũ Anh Tuấn 5.0 5.0 5.0 6.0 5.6

Phòng đào tạo

Ngày 28    tháng  02    năm 2019

Giáo viên bộ môn

Nguyễn Thị Thanh Uyên Trần Nhựt Quang

Năm học: 2018 - 2019

Tín chỉ lý thuyết:

Tín chỉ thực hành:

Tổng số tín chỉ: 2

Họ và tên

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GHI ĐIỂM TRẢ NỢ MÔN HỌC

 LỚP KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ K2
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